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TT 
Tên cơ quan, tổ chức 

ban hành văn bản 

Số, ký hiệu 

văn bản 

Ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành Văn 

bản 

Tên loại và trích yếu 

nội dung của Văn bản 

Hiệu lực 

thi hành 

Ghi 

chú 

1.   Thủ tướng Chính phủ 1598/QĐ-TTg 08/12/2023 

Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh 

Bạc Liêu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 
  

2.  Bộ Thông tin và Truyền 

thông 

6106/BTTTT-

CĐSQG 
08/12/2023 

Về việc triển khai các khóa bồi dưỡng về 

chuyển đổi số   

3.  Bộ Giáo dục và Đào tạo 2074/CĐ-BGDĐT 08/12/2023 
Công điện về việc bảo đảm an toàn 

trường học  
 

4.   Thủ tướng Chính phủ 1589/QĐ-TTg 08/12/2023 

Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh 

Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 
  

5.   Thủ tướng Chính phủ 1590/QĐ-TTg 08/12/2023 

Quyết định thay đổi thành viên Tổ công 

tác cải cách TTHC của Thủ tướng Chính 

phủ (Bộ Khoa học và Công nghệ) 
  

6.   Thủ tướng Chính phủ 1588/QĐ-TTg 08/12/2023 

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch 

tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 
  



7.  Văn phòng Chính phủ 
9633/VPCP-V.I 08/12/2023 

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ 

thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của 

Thủ tướng Chính phủ 
  

8.  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 3781/QĐ-BTNMT 08/12/2023 
Về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tranăm 

2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 
 

 

9.  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 10329/BKHĐT-

QLĐT 
08/12/2023 

về việc hồ sơ chấp thuận nhà đầu tư dự án 

Khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm - Tuyên 

Quang 
  

10.  
Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 9001/BNN-TY 08/12/2023 

Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát 

giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch 

bệnh, an toàn thực phẩm 
  

11.  Bộ Giáo dục và Đào tạo 
2052/KH-BGDĐT 08/12/2023 

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 10 

năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, 

ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng Khóa XI "Về đổi mới 

căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, 

đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập 

quốc tế" 

 

 

12.  Bộ Y Tế 7893/BYT-CDS 08/12/2023 
Về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị 

quyết số 137/NQ-CP 
 

 

13.  Văn phòng Chính phủ 
1334/TTg-NN 08/12/2023 

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 

để thực hiện Dự án cao tốc Tuyên Quang 

- Hà Giang (giai đoạn 1) - đoạn qua tỉnh 

Tuyên Quang 

 

 

14.  Chính phủ 
87/2023/NĐ-CP 07/12/2023 

Nghị định quy định về phòng, chống tiền 

giả và bảo vệ tiền Việt Nam 
02/02/2024  

15.  Chính phủ 
86/2023/NĐ-CP 07/12/2023 

Nghị quyết Quy định về khung tiêu chuẩn 

và trình tự, thủ tục,hồ sơ xét tặng danh 

hiệu " Gia đình văn hóa, "Thôn, tổ dân 
02/02/2024  



phố văn hóa", "Xã, Phường, thị trấn tiêu 

biểu " 

16.  Ủy ban Dân tộc 
947/VBHN-UBDT 07/12/2023 

Về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có 

uy tín và chính sách đối với người có uy 

tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 
 

 

17.  
Bộ Thông tin và Truyền 

thông 155/BC-BTTTT 07/12/2023 

Về việc Hoàn thiện Báo cáo Chính phủ 

về tổng kết thực tiễn thi hành Nghị định 

số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của 

Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng 

dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn 

vốn ngân sách nhà nước 

  

18.  Bộ Ngoại Giao 
6395/BNG-KTĐP 07/12/2023 

Về việc văn kiện Dự án "Xây dựng chuỗi 

sản xuất, chế biến và tiêu thụ chè tại 

huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang" sử 

dụng Quỹ đặc biệt Mê Công - Lan 

Thương. 

  

19.  
Văn phòng Bộ Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã 

hội 

5262/LĐTBXH-

TCGDNN 07/12/2023 

Về việc xếp lương, thăng hạn chức danh 

nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

GDNN 
  

20.  Văn phòng Chính phủ 9606/VPCP-QHQT 
07/12/2023 

Báo cáo tình hình ĐTNN năm 2022 và 

các tháng đầu năm 2023 
 

 

21.  
Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 8969/TB-BNN-PC 07/12/2023 

Kết quả và việc xử lý kết quả theo dõi 

thực hiện Kết luận số 7627/BNN-PC 

ngày 24/10/2023 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT về việc kiểm tra công tác thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tỉnh Tuyên Quang 

  

22.  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 
10369/BTNMT-

TCKTTV 
07/12/2023 

đề nghị các bộ, ngành và địa phương báo 

cáo sơ kết thực hiện mực nước tương ứng 

với các các cấp báo động lũ 
  



23.  Văn phòng Chính phủ 
9575/VPCP-DMDN 07/12/2023 

Về việc báo cáo tình hình doanh nghiệp 

tháng 11/2023 
  

24.  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 3719/QĐ-BTNMT 07/12/2023 

thành lập Hội đồng thẩm định đánh giá 

kết quả bảo vệ môi trường (BVMT) năm 

2022 của các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương. 

 

 

25.  Văn phòng Chính phủ 
9586/VPCP-QHQT 07/12/2023 

Về việc báo cáo tình hình cho vay lại từ 

nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ 

năm 2022 
 

 

26.  Văn phòng Chính phủ 
9574/VPCP-QT 07/12/2023 

Phục vụ HNTT do PTTg Trần Lưu 

Quang chủ trì ngày 08.12.2023 
  

27.   Thủ tướng Chính phủ 
1582/QĐ-TTg 07/12/2023 

Quyết  định Thay đổi thành viên Tổ công 

tác của Thủ tướng Chính phủ thực hiện 

Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc 

hội về rà soát hệ thống văn bản quy phạm 

pháp luật 

 

 

28.  Bộ Nội vụ 
7156/BNV-CCHC 06/12/2023 

Về việc triển khai kế hoạch xác định Chỉ 

số CCHC năm 2023 
  

29.  Văn phòng Chính phủ 1303/TTg-KTTH 06/12/2023 
Yêu cầu hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án 

sử dụng nguồn tăng thu 2022 
  

30.  Văn phòng Chính phủ 
508/TB-VPCP 

06/12/2023 

Kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh 

Khái tại cuộc họp về việc hỗ trợ khẩn cấp 

khắc phục hậu quả thiên tai và hỗ trợ 

phòng, chống sạt lở 

  

31.  
Bộ Thông tin và Truyền 

thông 
6074/BTTTT-

CĐSQG 
06/12/2023 

Về việc Hướng dẫn các bộ, ngành, địa 

phương thực hiện Chuyển đổi số cấp bộ, 

cấp tỉnh 
  

32.  Bộ Giao thông vận tải 
1578/QĐ-BGTVT 

06/12/2023 
Quyết định ban hành kế hoạch thanh tra 

năm 2024 của Bộ Giao thông vận tải   

33.  Văn phòng Chính phủ 
507/TB-VPCP 

06/12/2023 

Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng 

tại cuộc làm việc với Hội Giáo dục chăm 

sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam. 
  



34.   Thủ tướng Chính phủ 
29/CT-TTg 

06/12/2023 

Chỉ thị về việc ngăn chặn nhập lậu, vận 

chuyển trái phép động vật, sản phẩm 

động vật, kiểm soát tốt dịch bệnh, phát 

triển chăn nuôi bền vững bảo đảm nguồn 

cung thực phẩm 

  

35.  Văn phòng Chính phủ 
9543/VPCP-QHĐP 

06/12/2023 

Về việc nghiên cứu tiếp thu, giải quyết đề 

xuất, kiến nghị tại Báo cáo của Đoàn Chủ 

tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam 

  

36.  Văn phòng Chính phủ 
9536/VPCP-KTTH 

06/12/2023 
Về việc triển khai ý kiến của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội 
  

37.  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 10160/BKHĐT-

TCTK 
05/12/2023 

Báo cáo đánh giá triển khai đề án ứng 

dụng công nghệ thông tin - truyền thông 

trong hệ thống thống kê Nhà nước giai 

đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030 

  

38.  
Bộ Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch 
15/2023/TT-

BVHTTDL 
05/12/2023 

Thông tư quy định tổ chức và hoạt động 

của Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất 

phim sử dụng ngân sách nhà nước 
22/01/2024  

39.  Thủ tướng Chính phủ 
1573/QĐ-TTg 

05/12/2023 

QĐ phê duyệt Quy hoạch hệ thống trung 

tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thời 

kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 
  

40.  Bộ Giáo dục và Đào tạo 6803/BGDĐT-

GDCTHSSV 
05/12/2023 

Xử lý hành vi vi phạm đạo đức, lối sống, 

xúc phạm Nhà giáo trong cơ sở giáo dục   

41.  Bộ Ngoại Giao 
6318/BNG-THKT 

05/12/2023 

Về việc kết quả thực hiện Nghị quyết 

21/NQ-CP của Chính phủ về Chương 

trình hành động thực hiện Chỉ thị 15-

CT/TW của Ban Bí thư. 

  

42.  Văn phòng Chính phủ 
9527/BC-VPCP 

05/12/2023 

Về việc Báo cáo tình hình, kết quả cải 

cách thủ tục hành chính tháng 11 năm 

2023. 
  



43.  Thủ tướng Chính phủ 
1300/CĐ-TTg 

05/12/2023 

Công điện bảo đảm trật tự, an toàn giao 

thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên 

đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024 
  

44.  Thủ tướng Chính phủ 
1579/QĐ-TTg 

05/12/2023 

Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh 

Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 
  

45.  Bộ Tài Chính 
13469/BTC-CST 

05/12/2023 

Đề nghị UBND các tỉnh cung cấp thông 

tin liên quan đến dịch vụ duy trì vườn thú, 

vườn hoa, công viên, cây xanh đường 

phố, chiếu sáng công cộng 

  

46.  Thanh tra Bộ 
1254/TTRB-P2 

05/12/2023 

Công văn đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương tăng cường 

thanh tra chuyên ngành Bảo hiểm y tế 

  

47.  Văn phòng Chính phủ 
9520/VPCP-QHĐP 

05/12/2023 

V/v tổng hợp, xử lý kiến nghị các Đoàn 

công tác Thành viên Chính phủ theo 

Quyết định số 435/QĐ-TTg 

  

48.  
Bộ Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch 
3723/QĐ-

BVHTTDL 
05/12/2023 

Quyết định ban hành Danh mục thủ tục 

hành chính cấp địa phương thuộc phạm 

vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch đủ điều kiện cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến toàn trình 

  

49.  Bộ Giao thông vận tải 13876/BGTVT-

QLDTXD 
05/12/2023 

Về việc khẩn trương thực hiện Văn bản 

số 1286/TTg-NN ngày 01/12/2023 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương 

chuyển mục đích sử dụng rừng Dự án xây 

dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu 

- Ngã ba Trung Sơn. 

  

50.  Văn phòng Chính phủ 
9501/VPCP-TH 

05/12/2023 

Về việc Chương trình công tác tháng 

12/2023  của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ 

  



51.  Bộ Tài Chính 
13348/BTC-TCCB 

04/12/2023 

Phối hợp chỉ đạo công tác quản lý, sử 

dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động 

kinh doanh, bán lẻ xăng dầu 

  

52.  Chính phủ 
205/NQ-CP 

04/12/2023 

Nghị quyết Về việc bổ sung có mục tiêu 

từ ngân sách trung ương cho các địa 

phương để thực hiện các chính sách an 

sinh xã hội từ năm 2023 trở về trước và 

hỗ trợ chi trả chế độ cho số lượng biên 

chế giáo viên được bổ sung theo Quyết 

định số 72-QĐ/TW của Bộ Chính trị 

  

53.  Bộ Giáo dục và Đào tạo 6759/BGDĐT-

GDTX 
04/12/2023 

Về việc tăng cường quản lý hoạt động 

giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo 

dục ngoài giờ chính khóa 

  

54.  Văn phòng Chính phủ 
9477/VPCP-TH 

04/12/2023 

Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương tham dự 

phiên họp BCĐ NN các công trình, dự án 

quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành 

GTVT 

  

55.  Văn phòng Chính phủ 
9482/VPCP-KSTT 

04/12/2023 

V/v kết quả tái cấu trúc quy trình, cung 

cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng 

dịch vụ công quốc gia 

  

56.  Bộ Y Tế 
7758/BYT-TCCB 

04/12/2023 

Công văn gửi các đơn vị về tổ chức kỳ xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức chuyên ngành y tế năm 2024 từ 

hạng II lên hạng I 

  

57.  
Văn phòng Bộ Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã 

hội 
1829/QĐ-LĐTBXH 

04/12/2023 

Về việc công bố thủ tục hành chính sửa 

đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ về 

lĩnh vực người có công thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của  Bộ 

LĐTBXH 

  

58.  Bộ Nội vụ 
7089/BNV-KHTC 

03/12/2023 

V/v thực hiện chế độ báo cáo thống kê 

ngành Nội vụ năm 2022   



59.  Thủ tướng Chính phủ 
1519/QĐ-TTg 

02/12/2023 

Quyết định phê duyệt Quy hoạch thành 

phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 

  

60.  
Bộ Khoa học và Công 

nghệ 2846/QĐ-BKHCN 
01/12/2023 

Phê duyệt Chương trình KH&CN cấp 

quốc gia giai đoạn đến năm 2030: Nghiên 

cứu KH&CN phục vụ bảo đảm an ninh 

nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa 

nước. 

  

61.  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 12/2023/TT-

BKHĐT 
01/12/2023 

Thông tư hướng dẫn về Hội đồng quản lý 

và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn 

nhiệm thành viên Hội đòng quản lý trong 

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực 

kế hoạch, đầu tư và thống kê 

19/01/2024  

62.  Bộ Tài Chính 
72/2023/TT-BTC 

01/12/2023 

Thông tư quy định tiêu chí phân loại, điều 

kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải 

thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh 

vực tài chính 

01/02/2024  

63.  Bộ Giáo dục và Đào tạo 
4119/QĐ-BGDĐT 

01/12/2023 

Phê duyệt sách giáo khoa các môn học, 

hoạt động giáo dục lớp 5 và sách giáo 

khoa môn Tiếng Trung Quốc lớp 3, lớp 4 

sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông 

  

64.  Bộ Tài Chính 
13329/BTC-ĐT 

01/12/2023 

Về việc công khai danh mục dự án sử 

dụng vốn NSTW (vốn trong nước) có tỷ 

lệ giải ngân từ dưới 10&percent; kế 

hoạch năm 2023. 

  

65.  Chính phủ 
84/2023/NĐ-CP 

01/12/2023 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 129/2022/NĐ-CP ngày 

30/12/2022 về Biểu thuế nhập khẩu ưu 

đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện 

Hiệp định Đối tác Toàn diện Khu vực 

(RCEP) giai đoạn 2022-2027 

  



66.  Chính phủ 
203/NQ-CP 

01/12/2023 
Ký ban hành Nghị quyết phiên họp 

chuyên đề về XDPL tháng 11/2023 
  

67.  Bộ Công Thương 
3116/QĐ-BCT 

01/12/2023 

Quyết định về việc công nhận sản phẩm 

công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc 

gia năm 2023 

  

68.  Văn phòng Chính phủ 
1286/TTg-NN 

01/12/2023 

Về việc chủ trương chuyển mục đích sử 

dụng rừng Dự án xây dựng đường Hồ Chí 

Minh đoạn Chợ Chu - Ngã Ba Trung Sơn. 

  

69.  Thủ tướng Chính phủ 
1284/CĐ-TTg 

01/12/2023 

Công điện về tăng cường công tác quản 

lý sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt 

động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu 

  

70.  Bộ Công Thương 
8578/BCT-ĐB 

01/12/2023 

Báo cáo tình hình xây dựng, triển khai 

thực thi Kế hoạch thực hiện các Hiệp định 

CPTPP, Hiệp định EVFTA, Hiệp định 

UKVFTA, Hiệp định RCEP năm 2023 

của các địa phương 

  

71.  Bộ Quốc phòng 
6235a/QĐ-BQP 

01/12/2023 

 Quyết định công bố danh mục TTHC 

thực hiện trên môi trường điện tử thuộc 

phạm  vi chức năng quan rlys của BQP 

năm 2023 

  

72.  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
10064/BKHĐT-TH 

01/12/2023 

Về việc rà soát các dự án sử dụng nguồn 

thu hợp pháp của cơ quan Nhà nước, đơn 

vị sự nghiệp công lập hết thời gian bố trí 

vốn 

  

73.  
Bộ Thông tin và Truyền 

thông 
6002/BTTTT-

CĐSQG 
01/12/2023 

Về việc đôn đốc điều chỉnh, cập nhật mã 

định danh điện tử cơ quan, tổ chức theo 

Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg 

  

 


